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Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước 

                      Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 6000182456 

- Vốn điều lệ: 126.500.000.000 đồng 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

- Địa chỉ: Km 17 Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh ĐăkLăk 

- Số điện thoại: 02623.514.365 

- Số fax/Fax: 02623.514.365 

- Website: http://thangloicoffee.com.vn/  

- Mã cổ phiếu: CFV  

- Quá trình hình thành và phát triển (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện quan 

trọng kể từ khi thành lập đến nay) 

Thời gian Sự kiện tiêu biểu 

1977 - 2007 

Tiền thân Công ty là Nông trường Cà phê Thắng Lợi được thành lập 

theo Quyết định số 103/QĐ-UB ngày 01/03/1977 của UBND tỉnh Đăk 

Lăk và được công bố ra mắt vào ngày 20/04/1977 trên cơ sở tiếp thu 

317 ha cà phê của một số đồn điền tư nhân để lại. 

Ngày 27/10/1992 UBND tỉnh Đăk Lăk ra Quyết định số 650/QĐ-UB 

đổi tên thành Công ty Cà phê Thắng Lợi. 

Ngày 11/04/2007 UBND tỉnh Đăk Lăk ra Quyết định số 776/QĐ-

UBND về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Cà phê Thắng 

http://thangloicoffee.com.vn/


 

Thời gian Sự kiện tiêu biểu 

Lợi thành Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi và hoạt động theo 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4004000141 ngày 

10/08/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đăk Lăk. 

2007 – 2016 

Ngày đầu xây dựng, Công ty chỉ có 160 CBCNV. Trải qua gần 40 năm 

xây dựng và phát triển, Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi có gần 

1.200 CBCNV, người lao động nhận khoán vườn cây và quản lý sản 

xuất kinh doanh 1.822,39 ha cà phê thuộc các loại hình sản xuất. 

2016 - 2019 

Ngày 22/04/2016, UBND tỉnh Đăk Lăk đã ban hành Quyết định số 

1128/QĐ-UBND về việc cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên 

Cà phê Thắng Lợi. Đến ngày 31/01/2019, UBND tỉnh Đăk Lăk ban 

hành Quyết định số 249/QĐ-UBND phê duyệt phương án cổ phần hóa 

Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi. 

Ngày 28/03/2019, Công ty tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần 

lần đầu ra công chúng tại SGDCK Tp.HCM với tổng số cổ phần chào 

bán thành công là 6.256.100 cổ phần và giá đấu thành công bình quân là 

21.300 đồng/cổ phần. 

Ngày 02/10/2019, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập 

CTCP Cà phê Thắng Lợi. 

Ngày 09/10/2019, Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi chính thức 

chuyển đổi thành CTCP Cà phê Thắng Lợi theo Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp số 6000182456 đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 

09/10/2019 do Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk cấp với vốn điều lệ là 

126.500.000.000 đồng. 

 - Các sự kiện khác: 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

- Ngành nghề kinh doanh: 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ 

sung 

Mã ngành Ghi chú 

1 
Trồng cây cà phê 

0126 
Ngành nghề kinh 

doanh chính 

2 

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ 

gỗ, tre, nứa) và động vật sống 

Trừ kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, 

động vật hoang dã thuộc danh mục cấm 

theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 

4620 

 

3 Xay xát và sản xuất bột khô 1061  

4 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 4653  



 
máy nông nghiệp 

Chi tiết: Mua bán máy móc, vật tư, thiết 

bị phục vụ công, nông nghiệp 

5 

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng 

Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng 

4663 

 

6 

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các 

sản phẩm liên quan 

Chi tiết: Mua bán xăng dầu (địa điểm 

kinh doanh tại tỉnh ĐăkLăk phải phù hợp 

với quy hoạch đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt) và các sản phẩm liên 

quan 

4661 

 

7 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng 

đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc 

cho thuê 

6810 

 

8 
Đại lý du lịch  

Chi tiết: Dịch vụ du lịch 
7911 

 

9 Sản xuất cà phê 1077  

10 

Truyền tải và phân phối điện 

Chi tiết: Phân phối điện năng mặt trời, 

điện gió, điện từ năng lượng tái tạo 

3512 

 

11 Khai thác gỗ 0220  

12 Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112  

13 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118  

14 Trồng cây ăn quả 0121  

15 

Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 

Chi tiết: Sản xuất nông nghiệp - ứng 

dụng công nghệ cao 

0150 

 

16 Sản xuất điện 3511  

17 Trồng cây lâu năm khác 0129  

18 

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

Chi tiết: Khách sạn, Biệt thự hoặc căn hộ 

kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày, 

5510 

 



 
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ 

lưu trú ngắn ngày 

19 Cơ sở lưu trú khác 5590  

20 Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145  

21 Chăn nuôi gia cầm 0146  

22 Chăn nuôi khác 0149  

23 

Khai thác, xử lý và cung cấp nước 

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khai thác, xử 

lý và cung cấp nước 

3600 

 

- Địa bàn kinh doanh:  

+ Địa chỉ trụ sở chính: Km 17, Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh ĐăkLăk 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

- Mô hình quản trị (nêu rõ mô hình theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp) bao gồm: 

+ Đại hội đồng cổ đông. 

+ Hội đồng quản trị. 

+ Ban kiểm soát. 

+ Tổng giám đốc. 

- Cơ cấu bộ máy quản lý. 

+ Tổng giám đốc. 

+ Phó Tổng giám đốc. 

+ Kế Toán trưởng. 

+ Chức danh quản lý khác. 

- Các công ty con, công ty liên kết: Không có 

4. Định hướng phát triển 

 - Tập chung chính vào lĩnh vực sản xuất và kinh doanh cà phê của Công ty, trong đó: 

+ Cà phê sản xuất: hướng tới phát triển bển vững, vườn cây và sản phẩm cà phê đạt tiêu chuẩn chất 

lượng chứng nhận của các tổ chức uy tín như Rainforest Alliance. 

+ Cà phê kinh doanh thu mua: tận dụng thế mạnh và thương hiệu Thắng Lợi kinh doanh sản phẩm cà 

phê chất lượng cao xuất khẩu thị trường nước ngoài. 

- Khai thác tối đa hiệu quả sử dụng các kho xưởng tại tỉnh Đak Lak và tỉnh Bình Dương. 

- Phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả cao đi đôi với việc đảm bảo đời sống cho 

người lao động, hỗ trợ và tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Về sản xuất: Tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp khó khăn bởi đa số người 

nhận khoán vẫn chưa hợp tác với Công ty trong thực hiện hợp đồng giao khoán, cụ thể: không giao nộp 

sản lượng giao khoán năm 2022; không trả nợ sản lượng còn nợ của các năm từ 2018-2021. Tuy gặp rất 



 
nhiều khó khăn, song với sự nổ lực, quyết tâm cao từ tập thể ban lãnh đạo đến cán bộ nhân viên công ty, 

bằng nhiều hình thức, biện pháp khắc phục khó khăn, tăng cường công tác vận động tuyên truyền đối 

với người nhận khoán để nhận thức đúng đắn về trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc thực hiện hợp đồng 

giao khoán từ đó hợp tác với công ty để cùng thực hiện, do vậy việc thu sản lượng giao khoán năm 2022 

và các khoản nợ tuy đạt không cao nhưng cũng khả quan hơn năm 2021. 

- Về kinh doanh: Cũng là một năm kinh doanh gặp khó khăn bởi biến động giá cả do ảnh hưởng của 

chiến tranh Nga-Ukraina, lạm phát,…. nền kinh tế của nhiều nước rơi vào suy thoái, làm sức mua hàng 

hóa sụt giảm, ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ cà phê toàn cầu, các khoản chi phí tăng cao. Do vậy kết quả 

kinh doanh năm 2022 cũng không đạt hiệu quả cao. 

2. Tổ chức và nhân Sự 

- Danh sách Ban điều hành:   

STT 
Thành viên Ban 

điều hành 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ 

nhiệm/ miễn 

nhiệm thành 

viên Ban điều 

hành 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phần có quyền 

biểu quyết 

1 
 

Ông Phạm Xuân Thụ 
20/10/1965 Đại học 02/10/2019 

 

 

0,026% 

2 
Bà Hoàng Thị Thu 

Hà 
23/08/1987 Thạc sỹ 03/12/2019 

 

0% 

3 
Ông Đoàn Đình 

Hồng 
20/07/1965 Đại học 01/06/2020 

 

0,023% 

4 
Bà Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 
02/10/1990 Cử nhân kế toán 

05/08/2020 (bổ 

nhiệm) 

 

0,003% 

 

- Những thay đổi trong ban điều hành: Không có 

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 

+ Số lượng cán bộ, nhân viên: Tổng số lao động đến 31/12/2022 là 97 người, trong đó: có 41 lao 

động nữ; lao động có trình độ đại học và trên đại học là 20 người chiếm 20.6 %; trình độ cao đẳng là 5 

người chiếm 5.1%, trình độ trung cấp là 5 người chiếm 5.1 %; trình độ sơ cấp là 67 người, chiếm 69 %. 

 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

a) Các khoản đầu tư lớn: Không có 

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có 

4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính 

ĐVT: Đồng 



 
Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 % Tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 183.793.552.147 210.028.495.397 14,27% 

Doanh thu thuần 351.976.448.149 450.680.425.982 28,04% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 6.070.786.776 (1.233.410.644) (120,32%) 

Lợi nhuận khác 1.530.165.683 3.124.724.023 104,21% 

Lợi nhuận trước thuế 7.600.952.459 1.891.313.379 (75,12%) 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 0 0 0 

 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu/  Năm 2021 Năm 2022 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho/ 

Nợ ngắn hạn 

 

2,32 

 

1,56 

 

1,95 

 

1,08 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản  

+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu  

 

0,27 

0,37 

 

0,36 

0,27 

 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân  

+ Vòng quay tổng tài sản: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 

 

7,37 

 

 

1,75 

 

9,67 

 

 

2,18 

 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở 

hữu  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần  

 

0,02 

0,04 

0,03 

 

0,02 

 

0 

0,01 

0,01 

 

0 

 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu. 

 a) Cổ phần:  

 Tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành: 12.650.000 cổ phiếu phổ thông, trong đó: 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 12.650.900 cổ phiếu. 



 
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu. 

b) Cơ cấu cổ đông: Nêu cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ); 

cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, cổ đông nhà nước và 

các cổ đông khác, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa. 

 c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

 e) Các chứng khoán khác: Không có 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 

6.1. Tác động lên môi trường: 

Công ty sản xuất cà phê nhân khô không có rác thải ảnh hưởng tới môi trường. 

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

- Hàng năm Công ty sử dụng hơn 100.000 bao đay (loại bao sợi đay 100% tự nhiên) cho việc đóng gói 

xuất hàng và không có sử dụng tái chế. 

6.3. Tiêu thụ năng lượng: 

Công ty sử dụng 100% điện mua của Điện lực Việt Nam, Công ty hạn chế tối đa sản xuất vào các khung 

giờ cao điểm để tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí. 

6.4. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm). 

 Khu vực Công ty đang sử dụng 100% nước giếng do chưa có hệ thống nước sạch được cung cấp tới địa 

bàn Công ty, vì vậy không đo lường được, tuy nhiên sản lượng tiêu thụ không đáng kể do trong quá 

trình sản xuất không sử dụng nước cho máy móc. 

 6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có 

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 

Không có 

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động. 

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động. 

- Tổng số lao động đến 31/12/2022 là 97 người, trong đó: có 41 lao động nữ; lao động có trình độ đại 

học và trên đại học là 20 người chiếm 20.6 %; trình độ cao đẳng là 5 người chiếm 5.1%, trình độ trung 

cấp là 5 người chiếm 5.1 %; trình độ sơ cấp là 67 người, chiếm 69 %. 

- Công ty vẫn duy trì công việc ổn định cho người lao động với mức thu nhập bình quân: 8.416.579 

đồng/người/tháng (Đối với cán bộ nhân viên gián tiếp) và 6.990.815 đồng/người/tháng (đối với công 

nhân chế biến cà phê). 

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động. 

- Đảm bảo đầy đủ. Công tác an toàn vệ sinh lao động, trang bị bảo hộ lao động và phòng chống cháy nổ 

luôn được Công ty quan tâm thực hiện, phổ biến, tuyên truyền, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho người 

lao động nhằm nâng cao nhận thức về an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ. 

- Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện nộp đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách BHXH, Bảo hiểm 

Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Cụ thể như sau: 



 
- Bảo hiểm xã hội: 1.861.343.968; đạt 100% 

- Bảo hiểm thất nghiệp: 91.291.111 đồng; đạt 100% 

- Bảo hiểm y tế: 336.122.234 đồng; đạt 100% 

c) Hoạt động đào tạo người lao động. 

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên 

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm 

và phát triển sự nghiệp. 

 6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương. 

Trích nộp quỹ Phòng chống thiên tai năm 2022 với tổng số tiền là 40.189.000 đồng (Bằng chữ: Bốn 

mươi triệu một trăm tám mươi chín ngàn đồng chẵn). 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc (Ban Tổng Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình 

hình mọi mặt của công ty) 

Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau: 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Năm 2022 Lợi nhuận sau thuế TNDN chỉ đạt 33% kế hoạch đạt ra vì tình hình sản xuất kinh doanh của 

Công ty gặp nhiều khó khăn cả về mặt sản xuất và kinh doanh do các nguyên nhân mà công ty đã trình 

bày như trên. 

- Các chỉ tiêu cơ bản như sau: 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 

hiện 

năm 

2022 

Kế hoạch 

năm 2022 

Thực 

hiện năm 

2022 so 

với KH 

năm 2022 

A SẢN PHẨM  CÀ PHÊ 
Tấn 

nhân 
9.685 8.302 117% 

1 Cà phê nhân thu mua ngoài 
Tấn 

nhân 
9.471 8.000 118% 

2 Cà phê tự trồng 
Tấn 

nhân 
214 302 71% 

B 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT KINH DOANH  
   

I 
Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 

Triệu 

đồng 
450.680 398.596 113% 

1 Doanh thu cà phê thu mua ngoài 
Triệu 

đồng 
434.993 383.581 113% 

2 
Doanh thu cà phê cà phê kế 

hoạch 

Triệu 

đồng 
8.378 5.515 152% 

3 Doanh thu kinh doanh dịch vụ 
Triệu 

đồng 
7.309 9.500 77% 



 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 

hiện 

năm 

2022 

Kế hoạch 

năm 2022 

Thực 

hiện năm 

2022 so 

với KH 

năm 2022 

II 
Giá vốn hàng bán (chi phí sản 

xuất) 

Triệu 

đồng 
432.601 370.009 117% 

1 
Giá vốn cà phê nhân thu mua 

ngoài 

Triệu 

đồng 
426.064 365.301 117% 

2 Giá vốn cà phê kế hoạch 
Triệu 

đồng 
2.581 2.108 122% 

3 Giá vốn kinh doanh dịch vụ 
Triệu 

đồng 
3.956 2.600 152% 

III 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

Triệu 

đồng 
18.079 28.587 63% 

IV 
Doanh thu hoạt động tài 

chính 

Triệu 

đồng 
6.495 3.600 180% 

V Chi phí tài chính 
Triệu 

đồng 
3.995 3.100 129% 

VI Chi phí bán hàng 
Triệu 

đồng 
8.528 13.000 66% 

VII Chi phí quản lý doanh nghiệp 
Triệu 

đồng 
13.285 12.500 106% 

IX 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh 

Triệu 

đồng 
(1.233) 3.587 -390% 

X Thu nhập khác 
Triệu 

đồng 
5.028 2.300 219% 

XI Chi phí khác 
Triệu 

đồng 
1.903 800 238% 

XII Lợi nhuận khác 
Triệu 

đồng 
3.125 1.500 208% 

XIII 
Tổng lợi nhuận kế toán trước 

thuế 

Triệu 

đồng 
1.891 5.087 37% 

XIV Thuế TNDN 
Triệu 

đồng 
568 1.017 56% 

XV 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp 

Triệu 

đồng 
1.323 4.070 33% 

 

- Những tiến bộ công ty đã đạt được. 



 
Trên cơ sở Nghị Quyết HĐQT về sản xuất kinh doanh. Ban Tổng giám đốc Công ty đã xây dựng kế 

hoạch, các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện và đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban thực hiện khá 

tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể: 

 Hoạt động sản xuất: 

Không hoàn thành kế hoạch do: 

- Về sản xuất: Tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp khó khăn bởi đa số người 

nhận khoán vẫn chưa hợp tác với Công ty trong thực hiện hợp đồng giao khoán, cụ thể: không giao nộp 

sản lượng giao khoán năm 2022; không trả nợ sản lượng còn nợ của các năm từ 2018-2021, mặc dù 

Công ty đã có chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 27/10/2022 của Hội đồng 

quản trị công ty (giảm sản lượng giao khoán từ 10- 30% đối với những trường hợp giao nộp đủ sản 

lượng giao khoán năm 2022 và trả đầy đủ hoặc một phần các khoản nợ); không ký hợp đồng giao khoán 

mới khi hợp đồng đã hết thời hạn; tiếp tục chặt hạ, chiếm đoạt cây muồng đen, tự ý thanh lý lô cà phê, 

tự ý rào lấn chiếm và chắn đường lô…làm thất thoát tài sản của Công ty (trong đó có vốn Nhà nước và 

các cổ đông). 

Kết quả thu hồi các khoản nợ đối với người nhận khoán và liên kết 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Số phải nộp 

đầu kỳ 

Số phát sinh trong kỳ 

Số còn nợ cuối 

kỳ 

Phát sinh 

tăng (Phải 

nộp trong kỳ) 

Phát sinh 

giảm (đã nộp 

trong kỳ) 

Sản lượng giao 

khoán 

Kg cà phê 

quả tươi 
8.781.923 3.064.090 981.002 10.865.011 

Tiền thuê đất Đồng 13.409.893.814 2.443.281.566 1.247.913.070 14.605.262.310 

Vay tái canh Đồng 178.700.000 0 0 178.700.000 

Phân vô cơ Đồng 610.404.000 0 0 610.404.000 

 

 Hoạt động kinh doanh thu mua ngoài  

 Cũng như sản xuất năm 2022 hoạt động kinh doanh cũng gặp khó khăn bởi biến động giá cả do ảnh 

hưởng của chiến tranh, lạm phát,…. nền kinh tế của nhiều nước rơi vào suy thoái, làm sức mua hàng hóa 

sụt giảm, ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ cà phê toàn cầu, các khoản chi phí tăng cao…Do vậy kết quả kinh 

doanh năm 2022 cũng không đạt hiệu quả cao, cụ thể: 

- Tổng khối lượng hàng hóa xuất khẩu và bán nội địa cà phê thu mua ngoài là 9.471.008 kg cà phê 

nhân. 

- Tổng khối lượng hàng hóa xuất khẩu và bán nội địa cà phê thu mua ngoài là 9.471.008 kg. 

- Doanh thu xuất khẩu và bán nội địa cà phê thu mua ngoài: 434.993 triệu đồng. 

 Kết quả kinh doanh một số lĩnh vực khác: 

Ngoài hoạt động kinh doanh chính là cà phê Công ty còn có doanh thu từ cho thuê kho, doanh thu từ 

hoạt động tài chính nhờ sử dụng dòng tiền linh hoạt,… 



 
      2. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài sản 

Cuối năm so với đầu năm, tổng tài sản của Công ty tăng 26.235 triệu đồng, tương ứng tốc độ tăng 

14,27%, đi sâu vào từng bộ phận ta thấy: 

- Tài sản ngắn hạn tăng 29.613 triệu đồng, tương ứng tốc độ tăng 26,05% là do: 

+ Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 58,57 triệu đồng, tương ứng tốc độ tăng 5,43% 

+ Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 120 triệu đồng, tương ứng tốc độ tăng 0,22% 

+ Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 3.373 triệu đồng, tương ứng tốc độ tăng 17,50% 

+ Hàng tồn kho tăng 26.550 triệu đồng, tương ứng tốc độ tăng 72,64% 

+ Tài sản ngắn hạn khác giảm 487 triệu đồng, tương ứng tốc độ giảm 32,8% 

- Tài sản dài hạn giảm 3.426 triệu đồng, tương ứng tốc độ giảm 4,75% là do: 

+ Tài sản cố định giảm 4.154 triệu đồng, tương ứng tốc độ giảm 10,09% do ảnh hưởng của việc trích 

khấu hao trong kỳ 

+ Bất động sản đầu tư giảm 1.433 triệu đồng, tương ứng tốc độ giảm 8,84% do ảnh hưởng của việc trích 

khấu hao trong kỳ 

+ Tài sản dở dang dài hạn tăng 3.760 triệu, tương ứng với tốc độ tăng 189,93% 

+ Đầu tư tài chính dài hạn tăng/giảm 0 triệu, tương ứng tốc độ tăng/giảm 0% 

+ Tài sản dài hạn khác giảm 1.598 triệu đồng tương ứng tốc độ giảm 12,56% 

b) Tình hình nợ phải trả 

- Tại ngày 31/12/2022, nợ phải trả của Công ty là 74.710 triệu đồng, tăng 24.864 triệu đồng so với ngày 

01/01/2022, tương ứng với tốc độ tăng 49,88%, nguyên nhân là do: 

  + Nợ ngắn hạn tăng 24.448 triệu đồng, tương ứng với tốc độ tăng 50,74%, nguyên nhân chủ yếu là do 

vay tài chính ngắn hạn ngân hàng tăng 21.416 triệu đồng, tăng 82,12%, do các khoản nợ vay Công ty 

mua hàng tồn kho chưa được thanh toán. 

  + Nợ dài hạn tăng 416 triệu đồng, tương ứng với tốc độ tăng 24,99%. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

 5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán  

Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi xin được giải trình về lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính 

năm 2022 sau kiểm toán thay đổi hơn 5% so với trước kiểm toán, cụ thể như sau: 

ĐVT: Đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 2022 

Trước kiểm toán 
Năm 2022 

Sau kiểm toán 

Chênh lệch 

Số tiền Tỷ lệ 

Doanh thu thuần về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 

450.680.425.982 450.680.425.982 0 0% 



 

Giá vốn hàng bán 432.819.146.195 432.601.251.463 (217.894.732) (0,1%) 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 

17.861.279.787 18.079.174.519 217.894.732 1,2% 

Tổng lợi nhuận kế toán trước 
thuế 

1.709.573.644 1.891.313.380 181.739.736 11% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 1.201.429.392 1.323.034.745 121.605.353 10% 

 

Lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán tăng 10% so với trước kiểm 

toán là do sau ngày kết thúc năm tài chính 31/12/2022, Công ty đã nhận được Quyết định số 282/QĐ-CT 

ngày 14/02/2023 của Cục thuế tỉnh Đắk Lắk về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Vì vậy, Báo cáo 

tài chính được lập ngày 10 tháng 03 năm 2023 của Công ty đã bao gồm việc điều chỉnh chi phí tiền thuê 

đất được giảm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg. 

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty. 

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...). 

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động 

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần) 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan 

đến trách nhiệm môi trường và xã hội. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

-   Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT 

thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục 

thông qua những công cụ giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD, các mẫu biểu, văn bản báo cáo 

của Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý các phòng nghiệp vụ chuyên môn như sau: 

 + Trong năm 2022 Ban điều hành đã đạt thực hiện triển khai đúng và đầy đủ các Nghị quyết của 

HĐQT và đạt được những kết quả nhất định. 

 + Ban điều hành đã có nhiều cố gắng, đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

 -   Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám 

đốc, sự đồng lòng của cán bộ, công nhân viên, người lao động, Công ty sẽ vượt qua các chỉ tiêu mà Đại 

hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước khắc phục các trở ngại trong bối cảnh còn nhiều khó 

khăn phía trước. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tập trung công tác thu sản lượng của người 

nhận khoán thông qua việc kết hợp với các cơ quan chính quyền địa phương, đồng thời nghiên cứu và 

đưa ra các chính sách hỗ trợ phù hợp, chính sách khuyến khích áp dụng cho người nhận khoán.  

- Đầu tư thêm Xưởng chế biến diện tích khoảng 5000m2 với công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu 

cầu thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất mang lại lợi ích cho Công ty. 



 
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai các công việc đầu tư phát triển 

lĩnh vực sản xuất và kinh doanh mặt hàng cà phê rang xay hòa tan. Đẩy mạnh phát triển kinh doanh cả 

thị trường trong nước và xuất khẩu. 

- Tiếp tục gắn kết và tạo uy tín đối với các đối tác cũ bao gồm cả đầu vào và đầu ra của Công ty, 

tăng sản lượng mua bán. 

- Xúc tiến mở rộng thị phần trong tỉnh và các tỉnh lân cận, tìm kiếm các đối tác mới, liên kết kinh 

doanh với các công ty, doanh nghiệp hợp tác xã trồng, chế biến cà phê; Phát triển tìm kiếm khách hàng 

đầu ra trong nước và quốc tế thông qua môi giới và các công ty nước ngoài đang kinh doanh cà phê 

trong nước. 

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khối lượng, chất lượng hàng hóa nhập vào, xuất đi theo đúng hợp 

đồng ký kết; bố trí, sắp xếp lại tổ chức sản xuất tại xưởng Chế biến, cũng như rà soát lại định mức giao 

khoán cho phù hợp thị trường;  

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc tích cực, hiện đại, quyết liệt, tăng cường đào 

tạo phát triển nhân sự để xây dựng nguồn nhân lực chuyên nghiệp, vững mạnh, đáp ứng nhu cầu phát 

triển lâu dài của Công ty. 

V. Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

Stt 
Thành viên 

HĐQT 

Chức vụ/ (thành viên 

HĐQT độc lập, 

TVHĐQT không điều 

hành))  

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT 

độc lập 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 
Ông Đỗ 

Hoàng Phúc 
Chủ tịch HĐQT 02/10/2019 

 

2 
Ông Phạm 

Xuân Thụ 
TV HĐQT 02/10/2019  

3 
Ông Đỗ 

Hoàng Phương 
TV HĐQT 02/10/2019  

4 
Bà Hoàng Thị 

Thu Hà 
TV HĐQT 02/10/2019  

5 
Bà Đặng Thị 

Huyền 
TV HĐQT 12/07/2021  

 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có. 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

- Hội đồng quản trị công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật 

và điều lệ tổ chức hoạt động công ty.  



 
- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi đã tiến hành 14 phiên 

họp, lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản 02 lần và ban hành 15 Nghị quyết, cụ thể như sau: 

STT  
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

 

Tỷ lệ thông 

qua 

1 
01/2022/NQ - 

HĐQT 
 27/01/2022 

V/v thông qua các nội dung về kết quả hoạt 

động SXKD quý IV/2021 và cả năm 2021; 

kế hoạch SXKD cả năm 2022. 

100% 

2 
02/2022/NQ – 

HĐQT  
22/02/2022 

V/v thông qua một số nội dung trong cuộc 

họp HĐQT ngày 22/02/2022 
100% 

3 
03/2022/NQ – 

HĐQT 
30/03/2022 

V/v thông qua các nội dung tài liệu tại 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 
100% 

4 
04/2022/NQ – 

HĐQT 
09/04/2022 

Về việc thông qua ý kiến của cổ đông 

Phạm Thị Linh đưa vào nội dung cuộc họp 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về sửa đổi 

chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công 

ty 

100% 

5 
06/2022/NQ – 

HĐQT 
25/04/2022 

V/v thông qua các nội dung về kết quả 

thực hiện SXKD quý I/2022; kế hoạch 

SXKD quý II năm 2022. 

100% 

6 08/NQ-HĐQT 19/05/2022 

V/v thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng 

TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Đắk Lắk. 

100% 

7 09/2022/NQ-CTCP 06/07/2022 

Thông qua việc hỗ trợ người nhận khoán 

có hoàn cảnh khó khăn và thông qua việc 

khởi kiện Sở Tài Nguyên và Môi Trường 

tỉnh Bình Dương 

100% 

8 
10/2022/NQ - 

HĐQT 
15/07/2022 

Về việc thông qua bổ nhiệm người phụ 

trách quản trị Công ty 
100% 

9 
11/2022/NQ – 

HĐQT  
13/08/2022 

V/v thông qua báo cáo kết quả SXKD Quý 

I, 06 tháng đầu năm 2022; kế hoạch SXKD 

Quý II/2022 và BCTC giữa niên độ đã 

được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết 

thúc ngày 30 tháng 06 năm 2022 

100% 

10 12/2022/NQ-CTCP 31/08/2022 Về việc thông qua hỗ trợ người nhận 90% 



 

khoán có hoàn cảnh khó khăn và Dự thảo 

hợp đồng thiết kế mua sắm xây dựng đối 

với Dự án điện gió Thắng Lợi 

11 
13/2022/NQ – 

HĐQT 
14/09/2022 

V/v Thông qua một số nội dung theo tại 

cuộc họp HĐQT ngày 14/09/2022 (Đề án 

cà phê rang xay hòa tan, Sửa chữa nhà 

truyền thống và Rút đơn khởi kiện đối với 

Ông Nguyễn Văn Tùng - Đơn vị 15/2, Dự 

thảo PA Đất Liên Kết) 

90% 

12 
14/2022/NQ - 

HĐQT 
07/10/2022 

Thông qua ý kiến HĐQT đối với đề xuất 

của TGĐ về việc chia cổ tức năm 2021 
60% 

13 
15/2022/NQ - 

HĐQT 
27/10/2022 

V/v phê duyệt chính sách giảm sản lượng 

nộp giao khoán vụ năm 2022 
60% 

14 
16/2022/NQ - 

HĐQT 
13/12/2022 

V/v thông qua việc rút đơn khởi kiện, ký 

kết lại hợp đồng giao khoán mới và các nội 

dung khác liên quan đối với người nhận 

khoán vườn cây cà phê; Thành lập Phòng 

sản xuất và kinh doanh cà phê rang xay, 

hòa tan 

100% 

15 
17/2022/NQ – 

HĐQT 
19/12/2022 

V/v thông qua việc rút đơn khởi kiện, ký 

kết lại hợp đồng giao khoán mới và các nội 

dung khác liên quan đối với người nhận 

khoán vườn cây cà phê 

100% 

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, 

chiến lược về nhân sự … theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. 

Hội đồng quản trị duy trì họp theo quy định mỗi quý ít nhất họp một lần để xem xét quyết định các 

vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự tham gia của Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám 

Đốc Công ty. 

Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu 

của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức 

trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và 

Người lao động. 

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản 

trị: Không có. 

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các 

thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm. 



 
2. Ban Kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán  

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán: 

Stt 

Thành viên 

BKS/ Ủy ban 

Kiểm toán 

Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là 

thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm 

toán 

Trình độ chuyên môn 

 1 
Ông Trần Quốc 

Độ 
Trưởng BKS 02/10/2019  

Cử nhân Kinh tế - Ngành 

tài chính kế toán doanh 

nghiệp  

2 
Ông Phạm 

Đình Bộ 
TV BKS 02/10/2019 

Kỹ sư lâm nghiệp chuyên 

ngành kinh tế; cử nhân 

chính trị; Luật sư 

3 
Bà Lưu Thị 

Thu Hiền 
TV BKS 05/08/2020 Cử nhân Kế toán 

 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán:  

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ 02 lần/năm và kiểm tra giám sát tuân thủ 

việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo các 

quy định quản trị doanh nghiệp và điều lệ công ty. 

Tham dự các cuộc họp HĐQT, trực tiếp làm việc với ban điều hành để thảo luận về các vấn đề liên 

quan đến việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám 

đốc Công ty. 

Giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty: BKS đã kiểm tra báo cáo tài chính năm 2022, 

các báo cáo tài chính kiểm toán nhằm đánh giá tính hợp lý, chính xác trung thực các số liệu tài chính 

phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chất vấn Hội đồng quản trị và Ban điều hành đối với 

những hoạt động bất thường.  

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát/ 

Ủy ban kiểm toán 

 a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:  

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hồi đồng cổ đông năm 2022 về việc thông qua kế hoạch chi thù 

lao đối với HĐQT và BKS. HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng thù lao thực tế năm 2022 

đã chi trả cụ thể như sau: 

          

Đơn vị tính: Đồng/năm 

STT Nội dung 

 

Kế hoạch thù lao năm 

2022 

 

Tổng thù lao đã chi năm 

2022 



 
 

 

01 

 

Chủ tịch HĐQT 

chuyên trách và các 

Thành viên HĐQT 

không chuyên trách  

 

494.000.000 

 

413.254.285 

 

02 

 

Ban kiểm soát (03 

thành viên) 

 

84.000.000 

 

24.000.000  

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không có 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không có 

 d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về 

quản trị công ty.  

VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán 

 

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 
Nơi nhận: 

 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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